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KHÁM LÂM SÀNG 

 
 
 
 
 

 
 

-​ HỌ VÀ TÊN 
-​ NGÀY THÁNG NĂM SINH 
-​ GIỚI TÍNH 
-​ NGÀY LẬP BỆNH ÁN 
-​ NGÀY KẾT THÚC 
-​ LÝ DO ĐẾN KHÁM 

 

-​ TRẦN LÊ QUANG NHẬT 
-​ 2008 
-​ Nam 
-​ 18/09/2023 
-​ ĐANG ĐIỀU TRỊ 
-​ KHỚP CẮN HỞ = 10 mm 

-​ Mặt thẳng 
-​ mặt nghiêng 
-​ Khớp thái dương hàm 
-​ Khám trong miệng 
-​ Phân tích mẫu hàm 
-​ Phim toàn cảnh 
-​ Phim sọ nghiêng 
-​ Tương quan xương hàm 
-​ Tương quan răng và mô mềm 
-​ Mục tiêu răng cửa 
-​ Giải pháp 
-​ Chẩn đoán 

 
 
 

-​ Cân đối 
-​ Cân đối 
-​ Bình thường 
-​ Khớp cắn hở  
-​ cung răng, vòm khẩu: bất cân xứng 
-​ nghiêng răng 
-​ khớp cắn hở 
-​ Hạng II do xương 
-​ Môi trên nhô do răng hàm trên 
-​ Giảm độ nghiên răng cửa hàm trên 
-​ Chỉnh nha toàn diện 
-​ Sai khớp cắn hạng I,khớp cắn hở 



 

 
MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA TOÀN DIỆN 

A. THẨM MỸ MẶT YÊU CẦU 

-​ Cải thiện mặt bất cân xứng -​ điều chỉnh xương hàm trên và cằm 

-​ Cải thiện profile  -​ điều chỉnh môi trên và môi dưới 

-​ Cải thiện nụ cười -​ Điều chỉnh cung cười, giảm độ lộ nướu 

B. RĂNG - XƯƠNG Ổ RĂNG  

1.​ Điều chỉnh bất hài hòa cung răng -​ Nới rộng cung răng, điều chỉnh cân xứng 
-​ Làm thẳng răng hàm trên, hàm dưới. 
-​ Đóng khe hở hàm trên, hàm dưới.  

2.​ Chiều ngang  -​ Làm thẳng đường giữa trên dưới 

 

3.​ Chiều đứng -​ Làm phẳng đường cong Spee và Mặt phẳng   
nhai răng cối 

-​ Điều chỉnh cắn sâu,cắn hở 
-​ Điều chỉnh OB = 2mm 

 

 

4.​ Chiều trước sau -​ loại bỏ cắn hở 
-​ Giảm cắn chìa, đưa OJ = 2mm 
-​ Giảm độ nhô; nghiêng răng cửa trên 
-​ Điều chỉnh răng cối, răng nanh, bên trái và 

phải về hạng I . 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GIỚI HẠN ĐIỀU TRỊ 

A.​THẨM MỸ MẶT 

-​ Không điều chỉnh được lệch mặt 

-​ Chỉ điều chỉnh được độ cười lộ nướu khoảng 50% 

B.​RĂNG- XƯƠNG Ổ RĂNG 

-​ khớp cắn tạo mới vì điều trị theo hướng nhổ răng tiền cối 

C.​XƯƠNG HÀM: 
-​  Không thay đổi với chỉnh nha không phẫu thuật 

 
 
 
 

KẾ HOẠCH CHỈNH NHA TOÀN DIỆN 

A.​  Điều trị nha khoa tổng quát tiền chỉnh nha 

-​ Khám răng tổng quát, cạo vôi răng 

-​ Nhổ răng khôn 

B.​ Điều trị chỉnh nha toàn diện 

-​ Phương án điều trị 

+​ đeo thun liên hàm 

-​ Khí cụ điều trị 

+​Mắc cài: kim loại 

+​Khí cụ hỗ trợ: Minivis (TADs)/Thun liên hàm 

 
 



 

-​ Thời gian điều trị dự kiến: 20-30 month​ ​ ​ ​ ​  

C.​Điều trị nha khoa sau chỉnh nha 
 

 
CÁC KHÍ CỤ KẾT HỢP 

Khí cụ nới rộng hàm cố định 

-​ Minivis 

-​ Thun liên hàm 
 

 
CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA TOÀN DIỆN 

-​ Mắc cài kim loại 30tr 
 
 
 
 

KHÍ CỤ DUY TRÌ 

-​ Duy trì tháo lắp hàm trên và cố định hàm dưới 

-​ Hai năm đầu: mang mỗi đêm và được theo dõi bởi bác sĩ mỗi 
3 tháng. 

-​ Những năm sau: tự kiểm soát.  
-​ Mang hàm duy trì ban đêm càng lâu càng tốt là khuyến cáo 

bác sĩ chỉnh nha để tránh tái phát. 
 

 
 



 

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ CHÍNH THỨC 

-​ Sau khi đã thảo luận kế hoạch điều trị với bệnh nhân và được sự 
đồng ý của bệnh nhân. 

-​ Kế hoạch điều trị chính thức là: Chỉnh nha toàn diện bằng mắc cài 

-​ Loại khí cụ lựa chọn: Mắc cài kim loại 

-​ Khí cụ kết hợp: thun liên hàm 

-​ Thời gian điều trị dự kiến : 24-30 tháng 

-​ Tổng chi phí điều trị chỉnh nha : 30tr 

            
 

 
CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ KHÁC 

-​ Bác Sĩ điều trị răng tổng quát sẽ khám, tư vấn và thông báo các 
chi phí điều trị dưới đây và các chi phí điều trị khác nếu có trước 
khi chỉnh nha. 

-​ Khám răng tổng quát  trước chỉnh nha 

-​ Cạo vôi răng, điều trị viêm nướu 

-​ Nhổ răng chỉnh nha 

-​ Khám răng và cạo vôi răng định kỳ trong thời gian chỉnh nha 

-​ Nhổ răng khôn(số 8 mọc lệch) 
                
 
 
                                   Chữ ký Bác Sĩ 

 
 



 

                      
 
 
 
 

                               BS. HỒ THỊ Ý MIÊN 
 

 
 


